	TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THÁI
                  TỔ LỚP 1

	                                 CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                 An Thái, ngày 1 tháng 10 năm 2021


KẾ HOẠCH DẠY HỌC  CÁC MÔN HỌC

TỔ LỚP 1 - Năm học: 2021 - 2022
  I.Căn cứ xây dựng kế hoạch

       Căn cứ vào công văn số 190/PGDĐT-TH ngày 13/7/2021 của Phòng GDĐT huyện Phú Giáo hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp Tiểu học.

      Căn cứ vào chương trình môn học, hoạt động giáo dục chương trình giáo dục phổ thông 2018;

      Căn cứ kế hoạch thực hiện chương trình các môn học và các hoạt động giáo dục của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Trường Tiểu học An Thái.

    Căn cứ vào thực tế giảng dạy, nay tổ lớp 1 xây dựng kế hoạch dạy học các môn học năm học 2021-2022 như sau

     II. Điều kiện thực hiện môn học

      1.Thuận lợi: 

a) Giáo viên:

· Tổng số giáo viên trong tổ: 4/3 nữ
· Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm 3, cao đẳng 1
· Giáo viên đã được tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy lớp 1.

· Luôn tận tâm với nghề nghiệp, thương yêu học sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

· Nhà trường có sự chỉ đạo về chuyên môn, sẵn sàng giải đáp những vướng mắc, tạo điều kiện dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

  b) Học sinh:
-Tổng số lớp: 3 lớp với 95em/37 nữ. (1a1: 30/15; 1a2: 34/15; 1a3: 31/22
· Học sinh ngoan, lễ phép có ý thức chấp hành nội quy, quy định của nhà trường. 

· Học sinh có đủ SGK, đồ dùng học tập cần thiết thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Đa số là học sinh trên địa bàn nên thuận lợi cho việc liên hệ giữa gia đình và nhà trường. 
c) Nguồn học liệu, thiết bị dạy học:

· Số phòng học đảm bảo đủ điều kiện cho các lớp học 2 buổi/ngày

· Các phòng học đều đủ bàn ghế cho học sinh đảm bảo ngồi theo nhóm (khi cần thiết).

· Phòng học có bóng đèn đầy đủ ánh sáng, đảm bảo rộng rãi, thoáng mát.

· Nhà trường trang bị tương đối đủ đồ dùng thiết bị dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy.

2. Khó khăn: .

· Một số em điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn (cha mẹ không ở với nhau, cha mẹ làm ăn xa, học sinh dân tộc,…) nên thiếu sự quan tâm trong học tập.

 II. Kế hoạch dạy học môn học
1. TIẾNG VIỆT LỚP I: “ Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống”.

  ( Thời lượng môn Tiếng Việt: 4 tiết/tuần x 35 tuần =140 tiết. 4 tiết dành kiểm tra đánh giá cuối học kì I và cuối học kì II ).

ơ
	Tuần, tháng
	                          CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA:
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

( NẾU CÓ)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức ứng phó với dịch covid 19...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung:
	Tên bài
	Tiết học/ Thời lượng
	
	

	Tuần
1
	1. CHỦ ĐỀ: LÀM QUEN

2. MẠCH NỘI DUNG:

- Làm quen với trường, lớp, và biết cách sử dụng đồ dùng học tập

- Biết và thực hiện theo các tư thế đúng, tránh tư thế sai khi đọc, viết, nói, nghe. Nhận biết và viết đúng các nét viết cơ bản các chữ số và dấu thanh; đọc đúng các âm tương ứng với các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt. Nhận diện các chữ số và luyện viết các chữ số. Nhận diện và luyện viết các dấu thanh

	Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập - Tiết 1
	Tiết 1
	
	

	
	
	Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Làm quen với tư thế đọc, viết, nói, nghe - Tiết 1
	Tiết 3
	
	

	
	
	Làm quen với tư thế đọc, viết, nói, nghe - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Làm quen với các nét viết cơ bản, các chữ số và dấu thanh; làm quen với bảng chữ cái - Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	Làm quen với các nét viết cơ bản, các chữ số và dấu thanh; làm quen với bảng chữ cái - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh - Tiết 3
	Tiết 7
	
	

	
	
	Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh - Tiết 4
	Tiết 8
	
	

	
	
	Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh - Tiết 5
	Tiết 9
	
	

	
	
	Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh - Tiết 6
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn luyện viết các nét cơ bản, đọc âm - Tiết 1
	Tiết 11
	
	

	
	
	Ôn luyện viết các nét cơ bản, đọc âm - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần

2
	1. CHỦ ĐỀ: ÂM VÀ CHỮ
2. MẠCH NỘI DUNG:

- Nhận biết và đọc đúng âm a; b; c; e; ê.Viết đúng chữ a; b; c; e; ê và trả lời các câu hỏi theo nội dung bài đã đọc.

- Phát triển vốn từ trên những tiếng có các âm đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 1: A a - Tiết 1
	Tiết 1
	- GV hướng dẫn kĩ quy trình viết các chữ ghi âm và ghi tiếng, từ mới qua video HD viết chữ để HS ghi nhớ cách viết, phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết bảng con và viết vở Tập viết. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.
	-Câu 3 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 1: A a - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	
Bài 2: B  b      - Tiết 1


	Tiết 3
	
	-Câu 3, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	
Bài 2: B  b      - Tiết 2


	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 3: C  c  /  - Tiết 1
	Tiết 5
	
	-Câu 3,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 3: C  c  /  - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 4: E e Ê ê    - Tiết 1
	Tiết 7
	
	-Câu 3, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 4: E e Ê ê    - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 5: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 1
	Tiết 9
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.

-Trang 5-7 ( VBT-tập 1) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập. 
	

	
	
	Bài 5: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 2  - Tiết 1
	Tiết 11
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 2  - Tiết 2

	Tiết 12
	
	

	Tuần

3
	1. CHỦ ĐỀ: ÂM VÀ CHỮ
2. MẠCH NỘI DUNG:

- Nhận biết và đọc đúng âm o; ô; ơ; d; đ. Viết đúng chữ o; ô; ơ; d; đ và trả lời các câu hỏi theo nội dung bài đã đọc.

- Phát triển vốn từ trên những tiếng có các âm đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 6: O o ’  - Tiết 1
	Tiết 1
	- Ghép bài ô, ơ thành 1 bài.

- GV hướng dẫn kĩ quy trình viết các chữ ghi âm và ghi tiếng, từ mới qua video HD viết chữ để HS ghi nhớ cách viết, phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết bảng con và viết vở Tập viết. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.
	-Câu 3 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 6: O o ’  - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 7: Ô ô .  - Tiết 1
	Tiết 3
	
	-Câu 3, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 7: Ô ô .  - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 8: D d   Đ d  - Tiết 1
	Tiết 5
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 8: D d   Đ d  - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 9: Ơ ơ ~ - Tiết 1
	Tiết 7
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 9: Ơ ơ ~ - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 10: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 1
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 10: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 2  - Tiết 1
	Tiết 11
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.

-Trang 9-12 ( VBT-tập 1) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập tuần 2  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần

4
	1. CHỦ ĐỀ: ÂM VÀ CHỮ
2. MẠCH NỘI DUNG:

- Nhận biết và đọc đúng âm i; k; h; l; u, ư, ch, kh. Viết đúng chữ i; k; h; l; u, ư, ch, kh và trả lời các câu hỏi theo nội dung bài đã đọc.

- Phát triển vốn từ trên những tiếng có các âm đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 11: I I K k  - Tiết 1
	Tiết 1
	- GV hướng dẫn kĩ quy trình viết các chữ ghi âm và ghi tiếng, từ mới qua video HD viết chữ I, k,l, h, l, u, ư, kh, ch,…để HS ghi nhớ cách viết, phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết bảng con và viết vở Tập viết. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.
Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ và chăm sóc cây xanh.
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 11: I I K k  - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 12: H h L l  - Tiết 1
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 12: H h L l  - Tiết 2
	Tiết 4
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 13: U u   Ư ư  - Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 13: U u   Ư ư  - Tiết 2
	Tiết 6
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 14: Ch ch Kh kh  - Tiết 1
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 14: Ch ch Kh kh  - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 15: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 1
	Tiết 9
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.


	

	
	
	Bài 15: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 4  - Tiết 1
	Tiết 11
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.

-Trang 13-16 ( VBT-tập 1) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập tuần 4  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần

5
	1. CHỦ ĐỀ: ÂM VÀ CHỮ
2. MẠCH NỘI DUNG:

- Nhận biết và đọc đúng âm m; n; g; gi; gh, nh, ng, ngh. Viết đúng chữ i; m; n; g; gi; gh, nh, ng, ngh… và trả lời các câu hỏi theo nội dung bài đã đọc.

- Phát triển vốn từ trên những tiếng có các âm đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 16: M m N n - Tiết 1
	Tiết 1
	- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV hướng dẫn kĩ quy trình viết các chữ ghi âm và ghi tiếng, từ mới qua video HD viết chữ m, n, g, gi, gh, nh, ng, ngh,…để HS ghi nhớ cách viết, phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết bảng con và viết vở Tập viết. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.
Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ và chăm sóc vật nuôi.
Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ động vật; giữ gìn vệ sinh nơi công cộng
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.


	
	
	Bài 16: M m N n - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 17: G g  Gi gi - Tiết 1
	Tiết 3
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 17: G g  Gi gi - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 18:  Gh gh  Nh nh - Tiết 1
	Tiết 5
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 18:  Gh gh  Nh nh - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 19: Ng ng  Ngh ngh - Tiết 1
	Tiết 7
	
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 19: Ng ng  Ngh ngh - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 20: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 1
	Tiết 9
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.
	

	
	
	Bài 20: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 5  - Tiết 1
	Tiết 11
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.

-Trang 17-20 ( VBT-tập 1) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập tuần 5  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 

6
	1. CHỦ ĐỀ: ÂM VÀ CHỮ
2. MẠCH NỘI DUNG:

- Nhận biết và đọc đúng âm r; s; t; tr th, ia, ua, ưa…. Viết đúng chữ r; s; t; tr th, ia, ua, ưa …và trả lời các câu hỏi theo nội dung bài đã đọc.

- Phát triển vốn từ trên những tiếng có các âm đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 21: R r S s- Tiết 1
	Tiết 1
	- GV hướng dẫn kĩ quy trình viết các chữ ghi âm và ghi tiếng, từ mới qua video HD viết chữ r, s, t, tr, t, tr, th, ia, ua, ưa để HS ghi nhớ cách viết, phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết bảng con và viết vở Tập viết. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.
- Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ môi trường biển. ANQP: Bảo vệ biển đảo
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.


	
	
	Bài 21: R r S s- Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 22: T t Tr tr - Tiết 1
	Tiết 3
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 22: T t Tr tr - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 23: Th th ia - Tiết 1
	Tiết 5
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 23: Th th ia - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 24: ua ưa - Tiết 1
	Tiết 7
	
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 24: ua ưa - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 25: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 1
	Tiết 9
	- GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.
	

	
	
	Bài 25: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 6  - Tiết 1
	Tiết 11
	- GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.

-Trang 21-24 ( VBT-tập 1) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập tuần 6  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 

7
	1. CHỦ ĐỀ: ÂM VÀ CHỮ
2. MẠCH NỘI DUNG:

- Nhận biết và đọc đúng âm ph; qu, v; y. Viết đúng chữ ph; qu, v; y… và trả lời các câu hỏi theo nội dung bài đã đọc.

- Phát triển vốn từ trên những tiếng có các âm đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 26: Ph ph Qu qu - Tiết 1
	Tiết 1
	- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV hướng dẫn kĩ quy trình viết các chữ ghi âm và ghi tiếng, từ mới qua video HD viết chữ  ph, qu, v, x, y,…để HS ghi nhớ cách viết, phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết bảng con và viết vở Tập viết. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.


	
	
	Bài 26: Ph ph Qu qu - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 27: V v  X x - Tiết 1
	Tiết 3
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 27: V v  X x - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 28: Y y - Tiết 1
	Tiết 5
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 28: Y y - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 29: Luyện tập quy tắc chính tả - Tiết 1
	Tiết 7
	
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 29: Luyện tập quy tắc chính tả - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 30: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 1
	Tiết 9
	GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.
	

	
	
	Bài 30: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 7  - Tiết 1 
	Tiết 11
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 7  - Tiết 2
	Tiết 12
	-Trang 25-28 ( VBT-tập 1) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	Tuần

8
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:

- Nhận biết và đọc, viết đúng các vần, tiếng, từ ngữ, …có âm cuối n đọc đúng tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần có âm cuối n, m và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến bài đọc.
- Phát triển vốn từ trên những tiếng có các vần đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 31: an ăn  ân   - Tiết 1 
	Tiết 1
	- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV hướng dẫn kĩ quy trình viết các chữ ghi vần và ghi tiếng, từ mới qua video HD viết chữ ghi vần an, ăn, ân, on, ôn ,ơn, en, ên, in, un , am, ăm, âm,…để HS ghi nhớ cách viết, phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết bảng con và viết vở Tập viết. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.
-Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ tài nguyên rừng
-Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ môi trường sống của các loài vật.
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.


	
	
	Bài 31: an ăn  ân   - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 32: on ôn ơn  - Tiết 1 
	Tiết 3
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 32: on ôn ơn  - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 33: en ên in un  - Tiết 1 
	Tiết 5
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 33: en ên in un  - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 34: am ăm âm  - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 34: am ăm âm  - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 35: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 1 
	Tiết 9
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.
	

	
	
	Bài 35: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 8  - Tiết 1 
	Tiết 11
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 8  - Tiết 2
	Tiết 12
	-Trang 30-33 ( VBT-tập 1) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	Tuần

9
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:

- Nhận biết và đọc, viết đúng các vần, tiếng, từ ngữ,… có âm cuối n đọc đúng tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần có âm cuối m, i, y và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến đến bài đọc .

- Phát triển vốn từ trên những tiếng có các vần đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 36: om ôm ơm - Tiết 1 
	Tiết 1
	- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV hướng dẫn kĩ quy trình viết các chữ ghi vần và ghi tiếng, từ mới qua video HD viết chữ ghi vần,…để HS ghi nhớ cách viết, phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết bảng con và viết vở Tập viết. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.
-Dạy lồng ghép GDHS ở hoạt động luyện nói:Thực hiện tốt an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.


	
	
	Bài 36: om ôm ơm - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 37: em êm im um - Tiết 1 
	Tiết 3
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 37: em êm im um - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 38: ai ay ây - Tiết 1 
	Tiết 5
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 38: ai ay ây - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 39: oi ôi ơi - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 39: oi ôi ơi - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 40: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 1 
	Tiết 9
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.
	

	
	
	Bài 40: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 9  - Tiết 1 
	Tiết 11
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 9  - Tiết 2
	Tiết 12
	-Trang 34-37 ( VBT-tập 1) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	Tuần 10
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:

- Nhận biết và đọc đúng, viết các vần, tiếng, từ ngữ,… có âm cuối i, o, u và đọc đúng tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần  đó. 

- Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. Phát triển vốn từ trên những tiếng có các vần đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 41: ui ưi  - Tiết 1 
	Tiết 1
	- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV hướng dẫn kĩ quy trình viết các chữ ghi vần và ghi tiếng, từ mới qua video HD viết chữ ghi vần ui, ưi, eo, ao, au,âu, êu, iu ưu,…để HS ghi nhớ cách viết, phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết bảng con và viết vở Tập viết. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.


	
	
	Bài 41: ui ưi  - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 42: ao eo  - Tiết 1 
	Tiết 3
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 42: ao eo  - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 43: au âu êu  - Tiết 1 
	Tiết 5
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 43: au âu êu  - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 44: iu ưu  - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 44: iu ưu  - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 45: Ôn tập và kể chuyện   - Tiết 1 
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 45: Ôn tập và kể chuyện   - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 10  - Tiết 1 
	Tiết 11
	GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.

-Trang 38-41 ( VBT-tập 1) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập tuần 10 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 11
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:

- Nhận biết và đọc đúng, viết các vần, tiếng, từ ngữ,… có âm cuối c, t, và đọc đúng tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần  đó. 

- Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. Phát triển vốn từ trên những tiếng có các vần đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 46: ac ăc âc - Tiết 1 
	Tiết 1
	- GV hướng dẫn kĩ quy trình viết các chữ ghi vần và ghi tiếng, từ mới qua video HD viết chữ ghi vần ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc, at,ắt, ât, ot, ôt, ơt,…để HS ghi nhớ cách viết, phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết bảng con và viết vở Tập viết. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.


	
	
	Bài 46: ac ăc âc - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 47: oc ôc uc ưc - Tiết 1 
	Tiết 3
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 47: oc ôc uc ưc - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 48: at ăt  ât - Tiết 1 
	Tiết 5
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 48: at ăt  ât - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 49: ot ôt ơt - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 49: ot ôt ơt - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 50: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 1 
	Tiết 9
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.
	

	
	
	Bài 50: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 11  - Tiết 1 
	Tiết 11
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.-Trang 42-45 ( VBT-tập 1) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập tuần 11  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 12
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:

- Nhận biết và đọc đúng, viết các vần, tiếng, từ ngữ, …có âm cuối t, p và đọc đúng tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần  đó. 

- Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. Phát triển vốn từ trên những tiếng có các vần đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 51: et êt it  - Tiết 1 
	Tiết 1
	- GV hướng dẫn kĩ quy trình viết các chữ ghi vần và ghi tiếng, từ mới qua video HD viết chữ ghi vần et êt it  ut, ưt, ap, ăp, âp, op, ôp, ơp,…để HS ghi nhớ cách viết, phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết bảng con và viết vở Tập viết. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.
-Dạy lồng ghép ANQP: Phòng chống tai nạn đuối nước.
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.


	
	
	Bài 51: et êt it  - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 52: ut ưt  - Tiết 1 
	Tiết 3
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 52: ut ưt  - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 53: ap ăp âp  - Tiết 1 
	Tiết 5
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 53: ap ăp âp  - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 54: op ôp ơp  - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 54: op ôp ơp  - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 55: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 1 
	Tiết 9
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.
	

	
	
	Bài 55: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 12  - Tiết 1 
	Tiết 11
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.-Trang 46-49 ( VBT-tập 1) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập tuần 12  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 13
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:

- Nhận biết và đọc đúng, viết các vần, tiếng, từ ngữ,… có âm cuối p, nh, ch, ng và đọc đúng tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần  đó. 

- Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. Phát triển vốn từ trên những tiếng có các vần đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 56: ep êp ip up  - Tiết 1 
	Tiết 1
	- GV hướng dẫn kĩ quy trình viết các chữ ghi vần và ghi tiếng, từ mới qua video HD viết chữ ghi ep, êp, ip, up,anh, ênh, inh, ach êch ich ang ăng âng  …để HS ghi nhớ cách viết, phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết bảng con và viết vở Tập viết. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.


	
	
	Bài 56: ep êp ip up  - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 57: anh ênh inh - Tiết 1 
	Tiết 3
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 57: anh ênh inh - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 58: ach êch ich  - Tiết 1 
	Tiết 5
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 58: ach êch ich  - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 59: ang ăng âng  - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 59: ang ăng âng  - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 60: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 1 
	Tiết 9
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.
	

	
	
	Bài 60: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 13  - Tiết 1 
	Tiết 11
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.
-Trang 50-53 ( VBT-tập 1) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập tuần 13  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 14
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:

- Nhận biết và đọc đúng, viết các vần, tiếng, từ ngữ, câu,…có âm cuối ng, m, p, u và đọc đúng tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần  đó. 

- Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. Phát triển vốn từ trên những tiếng có các vần đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 61: ong ông ung ưng - Tiết 1
	Tiết 1
	- GV hướng dẫn kĩ quy trình viết các chữ ghi vần và ghi tiếng, từ mới qua video HD viết chữ ghi vần ong, ông, ung, ưng iêc iên iêp iêng iêm yên  iêt   iêu   yêu    …để HS ghi nhớ cách viết, phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết bảng con và viết vở Tập viết. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.
-Dạy lồng ghép BVMT: Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, trường biển,các loài chim.
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.


	
	
	Bài 61: ong ông ung ưng - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 62: iêc iên iêp  - Tiết 1 
	Tiết 3
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 62: iêc iên iêp  - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 63: iêng iêm yên    - Tiết 1 
	Tiết 5
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 63: iêng iêm  yên   - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 64: iêt   iêu   yêu  - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 64: iêt   iêu   yêu  - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 65: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 1 
	Tiết 9
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.
	

	
	
	Bài 65: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 14  - Tiết 1 
	Tiết 11
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.

-Trang 54-57 ( VBT-tập 1) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập tuần 14  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 15
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:

- Nhận biết và đọc đúng, viết các vần, tiếng, từ ngữ, câu,…có âm cuối t, m, c, i, ng, u và đọc đúng tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần  đó. 

- Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. Phát triển vốn từ trên những tiếng có các vần đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 66: uôi   uôm   - Tiết 1 
	Tiết 1
	- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV hướng dẫn kĩ quy trình viết các chữ ghi vần và ghi tiếng, từ mới qua video HD viết chữ ghi vần uôi, uôm, uôc, uôt, uôn, uông, ươi, ươu…để HS ghi nhớ cách viết, phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết bảng con và viết vở Tập viết. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.
-Dạy lồng ghép BVMT : Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.


	
	
	Bài 66: uôi   uôm   - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 67: uôc  uôt  - Tiết 1 
	Tiết 3
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 67: uôc  uôt  - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 68: uôn uông  - Tiết 1 
	Tiết 5
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 68: uôn uông  - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 69: ươi  ươu   - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 69: ươi  ươu   - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 70: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 1 
	Tiết 9
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.
	

	
	
	Bài 70: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 15  - Tiết 1 
	Tiết 11
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.
	

	
	
	Ôn tập tuần 15  - Tiết 2
	Tiết 12
	-Trang 58-61 ( VBT-tập 1) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	Tuần 16
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:

- Nhận biết và đọc đúng, viết các vần, tiếng, từ ngữ, câu,…có âm cuối c, t, m, p, n, ng, a, e và đọc đúng tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần  đó. 

- Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. Phát triển vốn từ trên những tiếng có các vần đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 71: ươc ươt - Tiết 1 
	Tiết 1
	- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV hướng dẫn kĩ quy trình viết các chữ ghi vần và ghi tiếng, từ mới qua video HD viết chữ ghi vần ươc, ươt, ươm, ươp, vần ươm, ươp, ươn, ương, oa, oe …để HS ghi nhớ cách viết, phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết bảng con và viết vở Tập viết. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.
Dạy lồng ghép BVMT:Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.


	
	
	Bài 71: ươc ươt - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 72: ươm ươp  - Tiết 1 
	Tiết 3
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 72: ươm ươp  - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 73: ươn ương  - Tiết 1 
	Tiết 5
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 73: ươn ương  - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 74: oa oe  - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 74: oa oe  - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 75: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 1 
	Tiết 9
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.
	

	
	
	Bài 75: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 16  - Tiết 1 
	Tiết 11
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.
	

	
	
	Ôn tập tuần 16  - Tiết 2
	Tiết 12
	-Trang 62-65 ( VBT-tập 1) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	Tuần 17
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:

- Nhận biết và đọc đúng, viết các vần, tiếng, từ ngữ, câu,…có âm cuối n, i, ê, y, n, t, a, e và đọc đúng tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần  đó. 

- Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. Phát triển vốn từ trên những tiếng có các vần đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 76: oan  oăn oat oăt  - Tiết 1 
	Tiết 1
	- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV hướng dẫn kĩ quy trình viết các chữ ghi vần và ghi tiếng, từ mới qua video HD viết chữ ghi vần oan, oăn, oat, oăt oai, uê, uy, uân, uât, uyên, uyêt …để HS ghi nhớ cách viết, phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết bảng con và viết vở Tập viết. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.


	
	
	Bài 76: oan  oăn oat oăt  - Tiết 2
	Tiết 2
	Dạy lồng ghép BVMT: Lợi ích của cây xanh và việc trồng cây
	

	
	
	Bài 77: oai uê uy  - Tiết 1 
	Tiết 3
	- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV hướng dẫn kĩ quy trình viết các chữ ghi vần và ghi tiếng, từ mới qua video HD viết chữ ghi vần oai, uê, uy, uân, uât, uyên, uyêt,…để HS ghi nhớ cách viết, phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết bảng con và viết vở Tập viết. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 77: oai uê uy  - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 78: uân uât  - Tiết 1 
	Tiết 5
	
	-Câu 3,4, 5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 78: uân uât  - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 79: uyên uyêt  - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	-Câu 3,4,5 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 79: uyên uyêt  - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 80: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 1 
	Tiết 9
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.
	

	
	
	Bài 80: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 17  - Tiết 1 
	Tiết 11
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.

-Trang 66-69( VBT-tập 1) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập tuần 17  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 

18
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:

 Ôn lại các vần đã học

 - Củng cố và mở rộng vốn từ ngữ (thông qua những từ ngữ chỉ loài vật); có thêm hiểu biết về tự nhiên và xã hội.

 - Củng cố kĩ năng đọc thành tiếng một văn bản ngắn có chứa âm, vần đã học.

 - Củng cố kĩ năng chép chính tả một đoạn ngắn (có độ dài khoảng 12 - 15 chữ).

 - Kiểm tra học kì I cho HS: Tốc độ đọc 30 - 35 tiếng/1phút. Tốc độ viết 12 -15 chũ/15 phút.
	Bài 81: Ôn tập   - Tiết 1 
	Tiết 1
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV hướng dẫn kĩ quy trình viết các chữ ghi vần và ghi tiếng, từ đã học qua video HD viết chữ ghi vần …để HS ghi nhớ cách viết, phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết bảng con và viết vở Tập viết. 

- GV dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

-Trang 70-71( VBT-tập 1) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Bài 81: Ôn tập   - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 82: Ôn tập   - Tiết 1 
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 82: Ôn tập   - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 83: Ôn tập   - Tiết 1 
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 83: Ôn tập   - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Ôn tập chung cuối HKI - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	

	
	
	Ôn tập chung cuối HKI - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Ôn tập chung cuối HKI - Tiết 3
	Tiết 9
	
	

	
	
	Ôn tập chung cuối HKI - Tiết 4
	Tiết 10
	
	

	
	
	Kiểm tra định kì cuối HKI - Tiết 1 
	Tiết 11
	
	

	
	
	Kiểm tra định kì cuối HKI - Tiết 2
	Tiết 12
	
	


B/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG VIỆT 1 TẬP II ( HỌC KÌ II): 
	Tuần, tháng
	                                      CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA:
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 
( NẾU CÓ):

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

	Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung:
	                                    Tên bài
	Tiết 
	
	

	Tuần 19
	A. Chủ đề 1: “TÔI VÀ CÁC BẠN”.
B. Mạch nội dung:

1. Phát triển kĩ năng đọc: đọc đúng, rõ ràng một VB, hiểu và trả lời đúng các câu hỏi về nhân vật; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát về chủ đề: “ Tôi và các bạn”.

 2. Phát triển kĩ năng viết: viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
3. Phát triển kĩ năng nói và nghe: trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh.
	 Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1- Tiết 1
	Tiết 1
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

-Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ động vật
GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.

	-Câu 4,5,8 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	 Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1- Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	 Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1- Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	 Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1- Tiết 4
	Tiết 4
	
	

	
	
	 Bài 2: Đôi tai xấu xí - Tiết 1
	Tiết 5
	
	-Câu 4,5,6, 7,8 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	 Bài 2: Đôi tai xấu xí - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	 Bài 2: Đôi tai xấu xí - Tiết 3
	Tiết 7
	
	

	
	
	 Bài 2: Đôi tai xấu xí - Tiết 4
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 3: Bạn của gió - Tiết 1
	Tiết 9
	
	-Câu 3,5,6 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 3: Bạn của gió - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập  tuần 19 - Tiết 1
	Tiết 11
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.

-Bài 1,2,3 (VBT) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập  tuần 19 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 20
	
	Bài 4: Giải thưởng tình bạn - Tiết 1
	Tiết 1
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV có thể phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.


	-Câu 4,5,6, 7,8,9 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 4: Giải thưởng tình bạn - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 4: Giải thưởng tình bạn - Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 4: Giải thưởng tình bạn - Tiết 4
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 5: Sinh nhật của voi con - Tiết 1
	Tiết 5
	
	Câu 4,5,6, 7,8,9 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 5: Sinh nhật của voi con - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 5: Sinh nhật của voi con - Tiết 3
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 5: Sinh nhật của voi con - Tiết 4
	Tiết 8
	
	

	
	
	 Ôn tập - Tiết 1
	Tiết 9
	- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.


	

	
	
	 Ôn tập - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 20 - tiết 1
	Tiết 11
	GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.

-Bài 4,5 (VBT) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập tuần 20 - tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 21
	A. Chủ đề 2: “MÁI ẤM GIA ĐÌNH”.
B. Mạch nội dung:

1. Phát triển kĩ năng đọc: đọc đúng, rõ ràng một VB, hiểu và trả lời đúng các câu hỏi về nhân vật; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát về chủ đề: “ Mái ấm gia đình”.

 2. Phát triển kĩ năng viết: viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
3. Phát triển kĩ năng nói và nghe: trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh.
	Bài 1:  Nụ hôn trên đôi bàn tay - Tiết 1
	Tiết 1
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV có thể phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.


	-Câu 4,5,6, 7,8,9 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 1:  Nụ hôn trên đôi bàn tay - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 1:  Nụ hôn trên đôi bàn tay - Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 1:  Nụ hôn trên đôi bàn tay - Tiết 4
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 2: Làm Anh - Tiết 1
	Tiết 5
	
	-Câu 3,5,6, phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 2: Làm Anh - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 3: Cả nhà đi chơi núi - Tiết 1
	Tiết 7
	
	-Câu 4,5,6, 7,8,9 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 3: Cả nhà đi chơi núi - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 3: Cả nhà đi chơi núi - Tiết 3
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 3: Cả nhà đi chơi núi - Tiết 4
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập  tuần 21 - Tiết 1
	Tiết 11
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.
-Trang 12-14 ( VBT) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	Tuần 22
	
	Ôn tập  tuần 21 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	
	
	Bài 4: Quạt cho bà ngủ  - Tiết 1
	Tiết 1
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV có thể phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.


	-Câu 5,6, phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 4: Quạt cho bà ngủ  - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 1
	Tiết 3
	
	-Câu 4,5,6, 7,8 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 3
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 4
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 6: Ngôi nhà - Tiết 1
	Tiết 7
	
	-Câu 3,5,6, phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 6: Ngôi nhà - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Ôn tập - Tiết 1
	Tiết 9
	- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.


	-Câu 4,5, phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Ôn tập - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập  tuần 22 - Tiết 1
	Tiết 11
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.

-Trang 14-20 ( VBT) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập  tuần 22 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 23
	A. Chủ đề 3: “MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”.
B. Mạch nội dung:

1. Phát triển kĩ năng đọc: đọc đúng, rõ ràng một VB, hiểu và trả lời đúng các câu hỏi về nhân vật; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát về chủ đề: “ Mái trường mến yêu”.

 2. Phát triển kĩ năng viết: viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
3. Phát triển kĩ năng nói và nghe: trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh.
	Bài 1:  Tôi đi học  - Tiết 1
	Tiết 1
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV có thể phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.


	-Câu 4,5,6, 7,8 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 1:  Tôi đi học  - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 1:  Tôi đi học  - Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 1:  Tôi đi học  - Tiết 4
	Tiết 4
	
	-Câu 3,5,6, phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 2: Đi học- Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 2: Đi học- Tiết 2
	Tiết 6
	
	-Câu 4,5,6, 7,8 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 3: Hoa yêu thương - Tiết 1
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 3: Hoa yêu thương - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 3: Hoa yêu thương - Tiết 3
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 3: Hoa yêu thương - Tiết 4
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 23 - Tiết 1
	Tiết 11
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.

-Trang 21-24 ( VBT) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập tuần 23 - tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 24
	
	Bài 4: Cây bàng và lớp học- Tiết 1
	Tiết 1
	- GV có thể phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.


	-Câu 3,5,6, phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 4: Cây bàng và lớp học- Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 5: Bác trống trường - Tiết 1
	Tiết 3
	
	-Câu 4,5,6, 7,8,9 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 5: Bác trống trường - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 5: Bác trống trường - Tiết 3
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 5: Bác trống trường - Tiết 4
	Tiết 6
	
	

	
	
	 Bài 6: Giờ ra chơi - Tiết 1
	Tiết 7
	
	-Câu 3,5,6, phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	 Bài 6: Giờ ra chơi - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Ôn tập - Tiết 1
	Tiết 9
	
	

	
	
	Ôn tập - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 24 - Tiết 1
	Tiết 11
	- GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.

-Trang 25-28 ( VBT) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập tuần 24 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 25
	A. Chủ đề 4: “ĐIỀU EM CẦN BIẾT”.
B. Mạch nội dung:

1. Phát triển kĩ năng đọc: đọc đúng, rõ ràng một VB, hiểu và trả lời đúng các câu hỏi về nhân vật; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát về chủ đề: “ Điều em cần biết”.

 2. Phát triển kĩ năng viết: viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
3. Phát triển kĩ năng nói và nghe: trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh.
	Bài 1:  Rửa tay trước khi ăn  - Tiết 1
	Tiết 1
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV có thể phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.


	-Câu 4,5,6, 7,8,9 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 1:  Rửa tay trước khi ăn  - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 1:  Rửa tay trước khi ăn  - Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 1:  Rửa tay trước khi ăn  - Tiết 4
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 2: Lời chào - Tiết 1
	Tiết 5
	
	-Câu 3,5,6, phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 2: Lời chào - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 3: Khi mẹ vắng nhà  - Tiết 1
	Tiết 7
	
	-Câu 4,5,6, 7,8,9 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 3: Khi mẹ vắng nhà  - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 3: Khi mẹ vắng nhà  - Tiết 3
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 3: Khi mẹ vắng nhà  - Tiết 4
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 25 - Tiết 1
	Tiết 11
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.

-Trang 29-32 ( VBT) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập tuần 25 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 26
	
	Bài 4: Nếu không may bị lạc - Tiết 1
	Tiết 1
	- GV có thể phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.


	-Câu 4,5,6, 7,8,9 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 4: Nếu không may bị lạc - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 4: Nếu không may bị lạc - Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 4: Nếu không may bị lạc - Tiết 4
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 5: Đèn giao thông - Tiết 1
	Tiết 5
	
	Câu 4,5,6, 7,8,9 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 5: Đèn giao thông - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 5: Đèn giao thông - Tiết 3
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 5: Đèn giao thông - Tiết 4
	Tiết 8
	
	

	
	
	Ôn tập - Tiết 1
	Tiết 9
	
	Câu 4,5,6, phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Ôn tập - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 26 - Tiết 1
	Tiết 11
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.

-Trang 33-36 ( VBT) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập tuần 26 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 27
	A. Chủ đề 5: “BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG”.
B. Mạch nội dung:

1. Phát triển kĩ năng đọc: đọc đúng, rõ ràng một VB, hiểu và trả lời đúng các câu hỏi về nhân vật; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát về chủ đề: “ Bài học từ cuộc sống”.

 2. Phát triển kĩ năng viết: viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
3. Phát triển kĩ năng nói và nghe: trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh. 

4. Hình thành và phát triển thói quen đọc sách, phát triển ngôn ngữ.
	Bài 1:  Kiến và chim bồ câu - Tiết 1
	Tiết 1
	- GV có thể phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.


	Câu 4,5,6, 7,8,9 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 1:  Kiến và chim bồ câu - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 1:  Kiến và chim bồ câu - Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 1:  Kiến và chim bồ câu - Tiết 4
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 2: Câu chuyện của rễ - Tiết 1
	Tiết 5
	
	Câu 3,5,6, phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 2: Câu chuyện của rễ - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 3: Câu hỏi của sói - Tiết 1
	Tiết 7
	
	Câu 4,5,6, 7,8,9 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 3: Câu hỏi của sói - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 3: Câu hỏi của sói - Tiết 3
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 3: Câu hỏi của sói - Tiết 4
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn  tập  tuần 27 - Tiết 1
	Tiết 11
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà. Có thể dạy học sinh Tiết đọc thư viện trên Intrenet.

-Trang 37- 40 ( VBT) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn  tập  tuần 27 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần

28
	
	Bài 4: Chú bé chăn cừu - Tiết 1
	Tiết 1
	- GV có thể phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.


	Câu 4,5,6, 7,8,9 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 4: Chú bé chăn cừu - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 4: Chú bé chăn cừu - Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 4: Chú bé chăn cừu - Tiết 4
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 5: Tiếng vọng của núi - Tiết 1
	Tiết 5
	
	Câu 4,5,6, 7,8,9 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 5: Tiếng vọng của núi - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 5: Tiếng vọng của núi - Tiết 3
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 5: Tiếng vọng của núi - Tiết 4
	Tiết 8
	
	

	
	
	Ôn tập - Tiết 1
	Tiết 9
	
	Câu 4,5, phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Ôn tập - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tập  tuần 28 - Tiết 1
	Tiết 11
	GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.Có thể cho HS học sinh Tiết đọc thư viện trên Intrenet
-Trang 41- 43 ( VBT) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập tập  tuần 28 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 29 
	A. Chủ đề 6: “THIÊN NHIÊN KÌ THÚ”.
B. Mạch nội dung:

1. Phát triển kĩ năng đọc: đọc đúng, rõ ràng một VB, hiểu và trả lời đúng các câu hỏi về nhân vật; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát về chủ đề: “ Thiên nhiên kì thú”.

 2. Phát triển kĩ năng viết: viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
3. Phát triển kĩ năng nói và nghe: trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh. 

4. Hình thành và phát triển thói quen đọc sách, phát triển ngôn ngữ.
	Bài 1:  Loài chim của biển cả - Tiết 1
	Tiết 1
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV có thể phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.


	Câu 4,5,6, 7,8,9 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 1:  Loài chim của biển cả - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 1:  Loài chim của biển cả - Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 1:  Loài chim của biển cả - Tiết 4
	Tiết 4
	Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ các loài chim
	

	
	
	Bài 2: Bảy sắc cầu vồng - Tiết 1
	Tiết 5
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV có thể phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.


	Câu 3,5,6, phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 2: Bảy sắc cầu vồng - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 3: Chúa tể rừng xanh - Tiết 1
	Tiết 7
	
	Câu 4,5,6, 7,8,9 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 3: Chúa tể rừng xanh - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 3: Chúa tể rừng xanh - Tiết 3
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 3: Chúa tể rừng xanh - Tiết 4
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 29 - Tiết 1
	Tiết 11
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.Có thể cho HS học sinh Tiết đọc thư viện trên Intrenet.
-Trang 44- 47 ( VBT) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập tuần 29 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 30
	
	Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh - Tiết 1
	Tiết 1
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV có thể phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ các loài vật trong rừng
Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ cây xanh
	Câu 4,5,6, 7,8,9 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh - Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh - Tiết 4
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 5: Cây liễu dẻo dai - Tiết 1
	Tiết 5
	
	Câu 4,5,6, 7,8,9 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 5: Cây liễu dẻo dai - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 5: Cây liễu dẻo dai - Tiết 3
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 5: Cây liễu dẻo dai - Tiết 4
	Tiết 8
	
	

	
	
	Ôn tập- Tiết 1
	Tiết 9
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.Có thể cho HS học sinh
	Câu 4,5, phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Ôn tập - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 30 - Tiết 1
	Tiết 11
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.Có thể cho HS học sinh Tiết đọc thư viện trên Intrenet.
-Trang 48- 52 ( VBT) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập tuần 30 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 31
	A. Chủ đề 7: “THẾ GIỚI TRONG MẮT EM”.
B. Mạch nội dung:

1. Phát triển kĩ năng đọc: đọc đúng, rõ ràng một VB, hiểu và trả lời đúng các câu hỏi về nhân vật; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát về chủ đề: “ Đất nước và con người”.

 2. Phát triển kĩ năng viết: viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
3. Phát triển kĩ năng nói và nghe: trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh. 

4. Đọc đúng và rõ ràng văn bản. Tốc độ đọc khoảng 50 - 60 tiếng trong 1 phút. Biết ngắt hơi ở chỗ có dấu phẩy, dấu kết thúc câu. Trả lời được những câu hỏi: Văn bản này viết về điều gì? Với sự gợi ý hỗ trợ. Nhận biết được trình tự các sự việc trong văn bản.
	Bài 1:  Tia nắng đi đâu?  - Tiết 1
	Tiết 1
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV có thể phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.


	Câu3, 5,6 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 1:  Tia nắng đi đâu?  - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 2: Trong giấc mơ buổi sáng - Tiết 1
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 2: Trong giấc mơ buổi sáng - Tiết 2
	Tiết 4
	
	Câu 4,5,6, 7,8,9 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 3: Ngày mới bắt đầu - Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 3: Ngày mới bắt đầu - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 3: Ngày mới bắt đầu - Tiết 3
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 3: Ngày mới bắt đầu - Tiết 4
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 4: Hỏi mẹ - Tiết 1
	Tiết 9
	
	Câu3, 5,6 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 4: Hỏi mẹ - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 31 - Tiết 1
	Tiết 11
	GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà. Có thể  tổ chức đọc mở rộng cho HS luyện đọc văn bản thông tin như Báo Hoạ mi, Nhi đồng…
-Trang 53- 57 ( VBT) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập tuần 31 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 32
	
	Bài 5: Những cánh cò - Tiết 1
	Tiết 1
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV có thể phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.


	Câu 4,5,6, 7,8,9 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 5: Những cánh cò - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 5: Những cánh cò - Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 5: Những cánh cò - Tiết 4
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 6: Buổi trưa hè - Tiết 1
	Tiết 5
	
	Câu3, 5,6 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 6: Buổi trưa hè - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 7: Hoa phượng - Tiết 1
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 7: Hoa phượng - Tiết 2
	Tiết 8
	Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ cây và hoa
	

	
	
	Ôn tập - Tiết 1
	Tiết 9
	-GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.
	Câu3, 5,6 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Ôn tập - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 32 - Tiết 1
	Tiết 11
	GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.Có thể cho HS học sinh Tiết đọc thư viện trên Intrenet. Có thể  tổ chức đọc mở rộng cho HS luyện đọc văn bản thông tin như Báo Hoạ mi, Nhi đồng.
-Trang 58- 61 ( VBT) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập tuần 32 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 33
	A. Chủ đề 8: “ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI”.
B. Mạch nội dung:

1. Phát triển kĩ năng đọc: đọc đúng, rõ ràng một VB, hiểu và trả lời đúng các câu hỏi về nhân vật; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát về chủ đề: “ Đất nước và con người”.

 2. Phát triển kĩ năng viết: viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
3. Phát triển kĩ năng nói và nghe: trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh.

4. Hình thành và phát triển thói quen đọc sách, phát triển ngôn ngữ.
	Bài 1:  Cậu bé thông minh  - Tiết 1
	Tiết 1
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV có thể phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.


	Câu 4,5,6, 7,8,9 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 1:  Cậu bé thông minh  - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 1:  Cậu bé thông minh  - Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 1:  Cậu bé thông minh  - Tiết 4
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 2: Lính cứu hỏa  - Tiết 1
	Tiết 5
	
	Câu3, 5,6 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.


	
	
	Bài 2: Lính cứu hỏa  - Tiết 2
	Tiết 6
	Dạy lồng ghép ANQP: Ghi nhớ số điện thoại báo cháy.
	

	
	
	Bài 2: Lính cứu hỏa  - Tiết 3
	Tiết 7
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV có thể phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.


	

	
	
	Bài 2: Lính cứu hỏa  - Tiết 4
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 3: Lớn lên bạn làm gì? - Tiết 1
	Tiết 9
	
	Câu3, 5,6 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 3: Lớn lên bạn làm gì? - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập  tuần 33 - Tiết 1
	Tiết 11
	GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.
-Trang 62- 65 ( VBT) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập  tuần 33 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 34
	
	Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa - Tiết 1
	Tiết 1
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.

- GV có thể phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả. 

- GV tích hợp rèn luyện kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.


	Câu3, 5,6 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.


	
	
	Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 5: Nhớ ơn - Tiết 1
	Tiết 3
	
	Câu3, 5,6 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 5: Nhớ ơn - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 6: Du lịch biển Việt Nam - Tiết 1
	Tiết 5
	
	Câu 4,5,6, 7,8,9 phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.

	
	
	Bài 6: Du lịch biển Việt Nam - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 6: Du lịch biển Việt Nam - Tiết 3
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 6: Du lịch biển Việt Nam - Tiết 4
	Tiết 8
	
	

	
	
	Ôn tập - Tiết 1
	Tiết 9
	
	

	
	
	Ôn tập - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 34 - Tiết 1
	Tiết 11
	GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.
-Trang 66- 71( VBT) phụ huynh hỗ trợ HS luyện tập.
	

	
	
	Ôn tập tuần 34 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 35 ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ
 
	ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ:

- Ôn tập củng cố và nâng cao một số kiến thức đã học thông qua đọc thành tiếng và đọc hiểu một văn bản. Nghe viết theo giáo viên đọc..

- Đánh giá HS theo đúng Thông tư 27 của BGD & ĐT để đánh giá về năng lực và phẩm chất của HS môn Tiếng Việt lớp 1 theo các nội dung cấu trúc ma trận đề đã ra. Tốc độ đọc đạt: 40 - 60 tiếng /1 phút. Tốc độ viết 30 – 35 chữ/ 15 phút. HS làm được các bài tập đọc hiểu và bài tập chính tả về gh, ng, ngh,d/r/gi, c/kq…
	Bài 1: Ôn tập  - Tiết 1
	Tiết 1
	
	

	
	
	Bài 1: Ôn tập    - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 2: Ôn tập    - Tiết 1
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 2: Ôn tập  - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 3: Ôn tập    - Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 3: Ôn tập  - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 35 - Tiết 1
	Tiết 7
	GV HD để PHHS cho các con tự học ở nhà.
	

	
	
	Ôn tập tuần 35 - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Ôn tập chung 
	Tiết 9
	
	

	
	
	Ôn tập chung
	Tiết 10
	
	

	
	
	Kiểm tra định kì cuối HKII - Tiết 1
	Tiết 11
	
	

	
	
	Kiểm tra định kì cuối HKII - Tiết 2
	Tiết 12
	
	


2.Môn TOÁN : (BỘ SÁCH :  Cánh diều) ( 3 tiết x 35 tuần = 105 tiết )

Tổng cộng: thực hiện dạy 2 tiết x 35 tuần = 75 tiết 
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/

thời lượng
	
	

	1
	Các số đến 10
	Trên – Dưới. Phải – Trái. Trước – Sau. Ở giữa
	1 tiết
	Ghép bài Trên-Dưới …
	

	
	
	Hình vuông – Hình tròn – Hình tam giác – Hình chữ nhật
	
	
	

	
	
	Các số 1, 2, 3
	1 tiết
	
	

	2
	
	Các số 4, 5, 6
	1 tiết
	
	

	
	
	Các số 7, 8, 9
	1 tiết
	
	

	
	
	Số 0
	1 tiết
	
	

	3
	
	Số 10
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	
	

	
	
	Nhiều hơn – Ít hơn – Bằng nhau
	
	Ghép bài Luyện tập
	

	4
	
	Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =
	1 tiết
	2 tiết gộp 1
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	
	

	5
	
	Em ôn lại những gì đã học 
	1 tiết
	2 tiết gộp 1
	

	
	
	Em vui học toán
	
	Ghép bài Luyện tập
	Hoạt động 

trải nghiệm

	6
	Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10
	Làm quen với phép cộng – Dấu cộng
	1 tiết
	
	

	
	
	Làm quen với phép cộng – Dấu cộng (tiếp theo)
	
	Ghép bài Làm quen với phép cộng-Dấu cộng
	

	
	
	Phép cộng trong phạm vi 6 (Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	7
	
	Phép cộng trong phạm vi 6 (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	
	
	Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo) 
	1 tiết
	2 tiết gộp 1
	

	8
	
	Luyện tập
	1 tiết
	
	

	
	
	Phép cộng trong phạm vi 10 
	2 tiết
	
	

	9
	
	Luyện tập
	1 tiết
	
	

	
	
	Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo) 
	1 tiết
	2 tiết gộp 1
	

	10
	
	Luyện tập
	1 tiết
	
	

	
	
	Khối hộp chữ nhật – Khối lập phương
	1 tiết
	
	

	
	
	Làm quen với phép trừ – Dấu trừ 
	1 tiết
	
	

	11
	
	Phép trừ trong phạm vi 6 
	2 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	
	

	12
	
	Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo) 
	1 tiết
	2 tiết gộp 1
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	
	

	13
	
	Phép trừ trong phạm vi 10
	2 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	
	

	14
	
	Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo) 
	1 tiết
	2 tiết gộp 1
	

	
	
	Luyện tập (Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	15
	
	Luyện tập (Tiết 2)
	
	Ghép bài Luyện tập (Tiết 1)
	

	
	
	Luyện tập 
	1 tiết
	2 tiết gộp 1
	

	16
	
	Luyện tập 
	1 tiết
	2 tiết gộp 1
	

	
	
	Luyện tập chung (Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	17
	
	Luyện tập chung (Tiết 2)
	
	Ghép bài Luyện tập chung(Tiết 1)
	

	
	
	Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	2 tiết gộp 1
	

	18
	
	Em vui học toán
	1 tiết
	
	Hoạt động 

trải nghiệm

	
	
	Ôn tập 
	1 tiết
	2 tiết gộp 1
	

	19
	Các số trong phạm vi 100
	Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 
	2 tiết
	
	

	
	
	Các số 17, 18, 19, 20 (Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	20
	
	Các số 17, 18, 19, 20 (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	
	

	
	
	Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
	1 tiết
	
	

	21
	
	Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)
	1 tiết
	
	

	
	
	Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70)
	1 tiết
	
	

	
	
	Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99)
	1 tiết
	
	

	22
	
	Các số đến 100
	1 tiết
	
	

	
	
	Chục và đơn vị 
	2 tiết
	
	

	23
	
	Luyện tập 
	1 tiết
	
	

	
	
	So sánh các số trong phạm vi 100
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập 
	1 tiết
	
	

	24
	
	Dài hơn – Ngắn hơn
	1 tiết
	
	

	
	
	Đo độ dài
	
	Ghép bài Dài hơn-Ngắn hơn
	

	
	
	Xăng-ti-mét
	1 tiết
	
	

	25
	
	Em ôn lại những gì đã học 
	1 tiết
	2 tiết gộp 1
	

	
	
	Em vui học toán
	
	Ghép bài Xăng - ti - mét
	Hoạt động 

trải nghiệm

	26
	Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
	Phép cộng dạng 14 + 3 
	2 tiết
	
	

	
	
	Phép trừ dạng 17 – 2 (Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	27
	
	Phép trừ dạng 17 – 2 (Tiết 2)
	
	Ghép bài Phép trừ dạng 17 – 2 (Tiết 1)
	

	
	
	Luyện tập 
	1 tiết
	
	

	
	
	Cộng, trừ các số tròn chục
	1 tiết
	
	

	28
	
	Phép cộng dạng 25 + 14 
	2 tiết
	
	

	
	
	Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 (Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	29
	
	Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập 
	1 tiết
	
	

	
	
	Phép trừ dạng 39 – 15 (Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	30
	
	Phép trừ dạng 39 – 15 (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	
	
	Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40 
	2 tiết
	
	

	31
	
	Luyện tập 
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	
	

	
	
	Các ngày trong tuần lễ
	
	Ghép bài Luyện tập chung
	

	32
	
	Đồng hồ - Thời gian 
	1 tiết
	2 tiết gộp 1
	

	
	
	Em ôn lại những gì đã học (Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	33
	
	Em ôn lại những gì đã học (Tiết 2)
	
	Ghép bài Em ôn lại những gì đã học (Tiết 1)
	

	
	
	Em vui học toán
	
	Ghép bài Luyện tập
	Hoạt động 

trải nghiệm

	
	
	Ôn tập các số trong phạm vi 10
	1 tiết
	
	

	34
	
	Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10
	
	Ghép bài Ôn tập các số trong phạm vi 10
	

	
	
	Ôn tập các số trong phạm vi 100
	1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
	
	Ghép bài Ôn tập các số trong phạm vi 100
	

	35
	
	Ôn tập về thời gian
	1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập 
	1 tiết
	2 tiết gộp 1
	


3. MÔN TN&XH  (BỘ SÁCH :  KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG) 
 (Thời lượng môn TNXH: 2tiết / tuần x 35 tuần = 70 tiết)

	Tuần, tháng
	            CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA:
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 

( NẾU CÓ)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức nội dung dạy học trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung:
	Tên bài
	Tiết học/ Thời lượng
	
	

	1
	1. CHỦ ĐỀ 1: GIA ĐÌNH 

2. MẠCH NỘI DUNG:

-Thành viên và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

- Nhà ở, đồ dùng trong nhà, sử dụng an toàn một số đồ dùng trong nhà.

- Sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp.
	Bài 1: Kể về gia đình - Tiết 1
	1

	
	

	
	
	Bài 1: Kể về gia đình - Tiết 2
	2

	
	

	2
	
	Bài 2: Ngôi nhà của em - Tiết 1
	3
	
	

	
	
	Bài 2: Ngôi nhà của em - Tiết 2
	4
	
	

	3
	
	Bài 3: Đồ dùng trong nhà - Tiết 1
	5
	
	

	
	
	Bài 3: Đồ dùng trong nhà - Tiết 2
	6
	
	

	4
	
	Bài 4: An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà  - Tiết 1 
	7
	- (2 tiết của bài 4 thực hiện trong 1 tiết). Lựa chọn được cách xử lí tình huống khi bản thân hoặc người nhà có nguy cơ bị thương hoặc đã bị thương do sử dụng 1 số đồ dùng không cẩn thận. Tiết 2: 
	

	
	
	Bài 4: An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà  - Tiết 2
	8
	
	

	5
	
	Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình - Tiết 1
	9
	- Học liệu điện tử trong hành trang số. 

- Bài 5: “ Ôn tập chủ đề Gia đình - Tiết 1” : Hoạt động 2: Trò chơi GV tổ chức, chuẩn bị 1 số ảnh và cho HS thi nêu tên phòng. Lưu ý đến yêu cầu cần đạt sau: làm được một số việc phù hợp để giữ nhà ở gọn gàng, ngăn nắp nhằm phòng tránh Covid-19. 
- Tiết 2,3 : HĐ vận dụng chỉ cho HS quan sát tranh, TLCH để cá nhân HS nói và thể hiện xảm xúc, cachs xử lí của mình trong các tình huống đó chứ không cho HS đóng vai. 

- 3 tiết của bài 5 được thực hiện trong 2 tiết. 

- Lưu ý đến yêu cầu cần đạt sau: Làm được 1 số việc phù hợp để giữ nhà ở gọn gàng, ngăn nắp nhằm phòng tránh covid-19.
	

	
	
	Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình - Tiết 2
	10
	
	

	6
	
	Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình - Tiết 3
	11
	
	

	
	
	Bài 6: Lớp học của em - Tiết 1
	12
	- (3 tiết của bài 6 được thực hiện trong 2 tiết).
- Học liệu điện tử trong hành trang số.

 - Bài 6: Tiết 1: Nói được tên trường, địa chỉ của trường, tên lớp học. Bỏ YCCĐ ở HD khám phá: Xác định được vị trí của lớp học, các phòng chức năng, một số khu vực khác nhau của nhà trường như: sân chơi, bãi tập, khu vệ sinh, vườn trường..( Không thực hiện yêu cầu cần đạt này nếu dạy học trực tuyến ( trong HĐ khám phá SGV Trang 38)) 
- Tiết 1: HĐ vận dụng: Bỏ YCCĐ: Thực hiện được việc giữ gìn và sử dụng cẩn thận, đúng cách các đồ dùng, thiết bị của lớp học và trường học. ( Không thực hiện yêu cầu cần đạt này nếu dạy học trực tuyến ( SGV trang 39))

- Tiết 2: HĐ 2: ( SGV trang 39) Kể được tên các hoạt động chính trong lớp học và trường học; nêu được cảm nhận của bản thân khi tham gia các hoạt động đó. Tập trung vào những hoạt động học sinh đã được trải nghiệm ở lớp học và trường học.
	

	7
	1. CHỦ ĐỀ 2: TRƯỜNG HỌC

2. MẠCH NỘI DUNG:

- Cơ sở vật chất của lớp học, trường học.

- Các thành viên và nhiệm vụ của một số thành viên trong lớp học, trường học.

- Hoạt động chính của của HS ở lớp học và trường học.

- An toàn khi vui chơi ở trường và giữ gìn lớp học sạch đẹp.
	Bài 6 : Lớp học của em - Tiết 2
	13
	
	

	
	
	Bài 6 : Lớp học của em - Tiết 3
	14
	
	

	8
	
	Bài 7: Cùng khám phá trường học - Tiết 1
	15
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.

- 3 tiết của bài 7 thực hiện trong 2 tiết.

	

	
	
	Bài 7: Cùng khám phá trường học - Tiết 2
	16
	
	

	9
	
	Bài 7: Cùng khám phá trường học - Tiết 3
	17
	
	

	
	
	Bài 8: Cùng vui ở trường - Tiết 1
	18
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
- 2 tiết của bài 8 thực hiện trong 1 tiết. 
- Bỏ YCCĐ 5: ( SGV trang 46): Làm được những việc phù hợp để giữ lớp học sạch, đẹp (Không thực hiện yêu cầu cần đạt này nếu dạy học trực tuyến). Bỏ ý 2 của HĐ thực hành ( trang 48). Bỏ HĐ vậ dụng trang 49 -SGV.
	

	10
	
	Bài 8: Cùng vui ở trường - Tiết 2
	19
	
	

	
	
	Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học - Tiết 1
	20
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
- 3 tiết thực hiện trong 2 tiết. Bỏ HĐ 2 trò chơi : “ Em làm HD viên du lịch”. Hay vào đó cho HS nói tên trường, lớp cá nhân…
	

	1
	
	Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học - Tiết 2
	21
	
	

	
	
	Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học - Tiết 3
	22
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	1. CHỦ ĐỀ 3: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

2. MẠCH NỘI DUNG:

- Quang cảnh làng xóm, đường phố.

- Một số hoạt động của người dân trong cộng đồng. 
- An toàn trên đường. 
	Bài 10: Cùng khám phá quang cảnh xung quanh - Tiết 1
	23
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
- Tìm hiểu đặc điểm của cảnh quan thành phố; điểm khác nhau giữa cảnh làng quê ở các vùng miền. (SGK trang 43, 44).

 - BVMT: Bảo vệ môi trường xung quanh. 
- 2 tiết của bài 10 thực hiện trong 1 tiết.
- Giới thiệu được một cách đơn giản về quang cảnh làng xóm, đường phố qua quan sát thực tế cuộc sống hằng ngày và tranh ảnh hoặc video. Bày tỏ được sự gắn bó, tình cảm của bản thân với làng xóm hoặc khu phố của mình. Hướng dẫn HS thực hành những yêu cầu cần đạt này cùng với gia đình. 
	

	
	
	Bài 10: Cùng khám phá quang cảnh xung quanh - Tiết 2
	24
	
	

	13
	
	Bài 11: Con người nơi em sống  - Tiết 1
GD ĐP: Chủ đề 2: Ngành nghề quê hương em (Tiết 1)
	25
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
- Lồng ghép dạy Tài liệu GDĐP (trang 10, 11) . Nói về nghề nghiệp của bố mẹ, người dân xung quanh; tìm hiểu một số ngành nghề truyền thống và sản phẩm của ngành nghề đó ở Hưng Yên. 

- Lưu ý: Liên hệ thực tế hoạt động của bản thân, gia đình, cộng đồng đang thực hiện phòng chống dịch covid-19.
	

	
	
	Bài 11: Con người nơi em sống - Tiết 2

GD ĐP: Chủ đề 2: Ngành nghề quê hương em (Tiết 2)
	26
	
	

	14
	
	Bài 12: Vui đón Tết  - Tiết 1
	27
	- Học liệu điện tử trong hành trang số. 
- 2 tiết của bài 12 thực hiện trong 1 tiết). Tập trung vào những hoạt động học sinh đã được trải nghiệm.


	

	
	
	Bài 12: Vui đón Tết  - Tiết 2
	28
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	15
	
	Bài 13: An toàn trên đường  - Tiết 1
	29
	- Học liệu điện tử trong hành trang số. 
- 2 tiết của bài 13 thực hiện trong 1 tiết. 
- Thực hành đi bộ qua đường theo sơ đồ: đoạn đường không có đèn tín hiệu giao thông; đoạn đường có đèn tín hiệu giao thông. (Không thực hiện yêu cầu cần đạt này nếu dạy học trực tuyến ( trang 56)). 

- Tich hợp dạy GDATGT. HS Chấp hành tốt quy định ATGT.
	

	
	
	Bài 13: An toàn trên đường  - Tiết 2
	30
	
	

	16
	
	Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (Tiết 1 )

GD ĐP: Chủ đề 2: Ngành nghề quê hương em (Tiết 3)
	31
	 - Giới thiệu được một cách đơn giản về quang cảnh làng xóm, đường phố qua quan sát hằng ngày. Bày tỏ được sự gắn bó, tình cảm của bản thân với làng xóm hoặc khu phố của mình(Hướng dẫn HS thực hành những y/c này cùng với g/đ).
- Lồng ghép dạy GDĐP. Tài liệu GDĐP (trang12,13
	

	
	
	Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (Tiết 2) 
GD ĐP: Chủ đề 2: Ngành nghề quê hương em (Tiết 4)
	32
	
	

	17
	
	Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương – (Tiết 3)
	33
	
	

	17
	1. CHỦ ĐỀ 4: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

2. MẠCH NỘI DUNG:

- Thực vật và động vật xung quanh.

- Chăm sóc và bảo vệ cây trồng và vật nuôi.
	Bài 15: Cây xung quanh em - Tiết 1
	34
	- 3 tiết của bài 15 được thực hiện trong 2 tiết. 

- Phân biệt được 1 số loại cây theo nhu cầu sử dụng sử con người.
	

	18
	
	Bài 15: Cây xung quanh em - Tiết 2
	35
	
	

	
	
	Bài 15: Cây xung quanh em - Tiết 3
	36
	
	

	19
	
	Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng – Tiết 1
	37
	- Học liệu điện tử trong hành trang số. 

- Có ý thức giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với một số cây và chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện.
- Bài 16: Tiết 2: HĐ thực hành:  Không thực hiện yêu cầu cần đạt sau nếu dạy học trực tuyến: làm được một số việc phù hợp để chăm sóc, bảo vệ cây trồng ở trường.
	

	
	
	Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng – Tiết 2
	38
	
	

	20
	
	Bài 17: Con vật quanh em -  Tiết 1
	39
	- Học liệu điện tử trong hành trang số. 

- 3 tiết của bài 17 được thực hiện trong 2 tiết.
- Bài 17: Tiết 3: Phân biệt được một số con vật theo ích lợi hoặc tác hại của chúng đối với con người. (Thực hiện yêu cầu này trong hoạt động vận dụng ở gia đình. HD PHHS hỗ trợ cho  HS). Lưu ý tránh tiếp xúc với động vật để phòng lây nhiễm Covid-19
	

	
	
	Bài 17: Con vật quanh em -  Tiết 2
	40
	
	

	21
	
	Bài 17: Con vật quanh em -  Tiết 3
	41
	
	

	
	
	Bài 18 : Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi – Tiết 1
	42
	- Học liệu điện tử trong hành trang số. 

– 2 tiết của bài 18 được thực hiện trong 1 tiết.
- Tiết 1: HĐ 2: ( Trang 84), 85  và HĐ thực hành: Trùng lặp nên để tiết 2 sẽ đưa ra ở HĐ thực hành. Có ý thức giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với một số con vật và chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện. Lưu ý tránh tiếp xúc với động vật để phòng lây nhiễm Covid-19
	

	22
	
	Bài 18 : Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi – Tiết 2
	43
	
	

	
	
	Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật – Tiết 1
	44
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.

 - 3 tiết của bài 19 được thực hiện trong 2 tiết. Thực hiện các yêu cầu cần đạt có nội dung của bài trong các tuần.

	

	23
	
	Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật – Tiết 2
	45
	
	

	
	
	Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật – Tiết 2
	46
	
	

	24
	1. CHỦ ĐỀ 5: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE

2. MẠCH NỘI DUNG:
- Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể.

- Giữ cho cơ thể khỏe mạnh và an toàn.


	Bài 20: Cơ thể em – Tiết 1
	47
	- Học liệu điện tử trong hành trang số. 

- 3 tiết của bài 20 được thực hiện trong 2 tiết.

- Xác định được tên, hoạt động các bộ phận bên ngoài củab cơ thể; phân biệt được con trai, con gái.

- Thực hiện đúng các quy tắc giữ vệ sinh cơ thể; tự đánh giá được việc thực hiện giữ vệ sinh cơ thể. Lưu ý: giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ nhằm phòng tránh covid 19.
	

	
	
	Bài 20: Cơ thể em – Tiết 2
	48
	
	

	25
	
	Bài 20: Cơ thể em – Tiết 3
	49
	
	

	
	
	Bài 21: Các giác quan của cơ thể - Tiết 1
	50
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
- 3 tiết của bài 21 được thực hiện trong 2 tiết.

Phối hợp với gia đình hướng dẫn học sinh thực hiện yêu cầu cần đạt này ở nhà: Thực hiện được việc làm để bảo vệ các giác quan trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt biết cách phòng tránh cận thị học đường. Phối hợp với gia đình hướng dẫn học sinh thực hiện yêu cầu cần đạt này ở nhà.

-  Nhận biết được vùng riêng tư của cơ thể cần được bảo vệ.


	

	26
	
	Bài 21: Các giác quan của cơ thể - Tiết 2
	51
	
	

	
	
	Bài 21: Các giác quan của cơ thể - Tiết 3
	52
	
	

	27
	
	Bài 22: Ăn, uống hằng ngày – Tiết 1
	53
	- Học liệu điện tử trong hành trang số. 

- 2 tiết của bài 22 được thực hiện trong 1 tiết.
- Tự nhận xét được thói quen ăn, uống của bản thân ( về số bữa cần ăn trong ngày, về các thức ăn, đồ uống giúp cơ thể khỏe mạnh và an toàn).
	

	
	
	Bài 22: Ăn, uống hằng ngày – Tiết 2
	54
	
	

	28
	
	Bài 23: Vận động và nghỉ ngơi – Tiết 1
	55
	- Học liệu điện tử trong hành trang số. 

- 2 tiết của bài 23 được thực hiện trong 1 tiết.
. Tự nhận xét được các hoạt động hằng ngày cảu bản thân và đưa ra được cách điều chỉnh thời gian dành cho các hoạt động cần thiết một cách phù hợp giúp cơ thể khỏe mạnh.
	

	
	
	Bài 23: Vận động và nghỉ ngơi – Tiết 2
	56
	
	

	29
	
	Bài 24: Tự bảo vệ mình – Tiết 1
	57
	- Học liệu điện tử trong hành trang số. 

- 2 tiết của bài 24 được thực hiện trong 1 tiết.
- Thực hành nói không và tránh xa người có hành vi động chạm hay de dọa đến sự an toàn của bản thân. Thực hành nói với người lớn tin cậy để được giúp đỡ khi cần.
	

	
	
	Bài 24: Tự bảo vệ mình – Tiết 2
	58
	
	

	30
	
	Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe – Tiết 1
	59
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
- 3 tiết của bài 25 được thực hiện trong 2 tiết. Thực hiện các yêu cầu cần đạt có nội dung của bài trong các tuần


	

	
	
	Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe – Tiết 2
	60
	
	

	31
	
	Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe – Tiết 3
	61
	
	

	
	
	Bài 26: Cùng khám phá bầu trời – Tiết 1
	62
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
- 3 tiết của bài 26 thực hiện trong 2 tiết. 
- Tập trung vào yêu cầu cần đạt sau: So sánh được ở mức độ đơn giản bầu trời ban ngày và ban đêm.
	

	32
	1. CHỦ ĐỀ 6: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

2. MẠCH NỘI DUNG:

- Bầu trời ban ngày và ban đêm.

- Thời tiết.


	Bài 26: Cùng khám phá bầu trời – Tiết 2
	63
	
	

	
	
	Bài 26: Cùng khám phá bầu trời – Tiết 3
	64
	
	

	33
	
	Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi – Tiết 1
	65
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
- 3 tiết của bài 27 thực hiện trong 2 tiết. Tập trung vào những yêu cầu cần đạt sau: Mô tả được 1 số hiện thượng thời tiết nắng, mưa, nóng, lạnh, gió...ở mức độ đơn giản.

- Thực hiện được việc sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết: nắng, mưa, nóng, lạnh để giữ cho cơ thể khỏe mạnh.
	

	
	
	Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi – Tiết 2
	66
	
	

	34
	
	Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi – Tiết 3
	67
	
	

	
	
	Bài 28: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời – Tiết 1
	68
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
- 3 tiết của bài 28 thực hiện trong 2 tiết. Thực hiện các yêu cầu cần đạt có nội dung của bài trong các tuần.

	

	35
	
	Bài 28: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời – Tiết 2
	69
	
	

	
	
	Bài 28: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời – Tiết 3
	70
	
	


4. Môn Đạo đức (BỘ SÁCH :  KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG) 
 (Thời lượng môn TNXH: 1tiết / tuần x 35 tuần = 35  tiết)

	STT
	Tên bài
	Trang
	Thời lượng dạy


	Nội dung cốt lõi
	Các nội dung linh hoạt

( làm thêm nếu còn thời gian hoặc giao về nhà hoặc dạy trực tuyến)
	Ghi chú

	
	
	
	Theo PPCT
	Điều chỉnh
	
	
	

	1
	Bài 1: Em giữ sạch đôi tay
	6
	1 tiết
	1 tiết
	
	
	

	2
	Bài 2: Em giữ sạch răng miệng
	8
	1 tiết
	1 tiết
	
	
	

	3
	Bài 3: Em tắm, gội sạch sẽ
	10
	1 tiết
	1 tiết

	Bài 3:Khởi động, khám phá,luyện tập

 Bài 4:Khám phá,luyện tập, vận dụng
	Bài 3:Vận dụng

Bài 4: Khởi động,


	

	4
	Bài 4: Em giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ
	12
	1 tiết
	
	
	
	

	5

	Bài 5: Gia đình của em
	14
	2 tiết
	1 tiết
	Khởi động, khám phá, luyện tập


	Vận dụng
	

	6
	Bài 6: Lễ phép vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị
	20
	1 tiết
	1 tiết
	
	
	

	7
	Bài 7: Quan tâm, chăm sóc  ông bà
	22
	1 tiết
	1 tiết
	Bài 7:Khởi động;

 Khám phá: Tranh 1,2,3;

 Luyện tập

 Bài 8:Khám phá: 1,2,4 Luyện tập, vận dụng
	Bài 7: Khám phá: Tranh 4,5; Vận dụng

Bài 8: Khởi động, Khám phá: Tranh 3,5


	

	8
	Bài 8: Quan tâm, chăm sóc cha mẹ
	24
	1 tiết
	
	
	
	

	9
	Bài 9: Quan tâm, chăm sóc em nhỏ
	26
	1 tiết
	1 tiết
	
	
	

	10
	Bài 10: Đi học đều đúng giờ
	28
	   1 tiết
	1 tiết
	
	
	

	11
	Bài 11: Học bài và làm bài đầy đủ
	30
	1 tiết
	1 tiết
	
	
	

	12
	Bài 12: Giữ trật tự trong trường , lớp
	32
	1 tiết
	1 tiết
	
	
	

	13
	Bài 13: Giữ gìn tài sản của trường , lớp
	34
	1 tiết
	1 tiết
	
	
	

	14
	Bài 14: Giữ vệ sinh trường , lớp
	36
	1 tiết
	1 tiết
	
	
	

	15
	Bài 15: Gọn gàng ngăn nắp
	38
	1 tiết
	1 tiết
	
	
	

	16
	Bài 16: Học tập sinh hoạt đúng giờ
	40
	1 tiết
	1 tiết
	
	
	

	17
	Bài 17: Tự giác học tập
	42
	1 tiết
	1 tiết
	Bài 17:Khởi động, khám phá,luyện tập

 Bài 18:Khám phá,luyện tập, vận dụng
	Bài 17:Vận dụng

Bài 18: Khởi động


	

	18
	Bài 18: Tự giác tham gia các hoạt động ở trường
	44
	1 tiết
	
	
	
	

	19
	Bài 19: Tự giác làm việc nhà
	46
	1 tiết
	1 tiết
	
	
	

	20
	Bài 20: Không nói dối
	48
	1 tiết
	1 tiết
	
	
	

	21
	Bài 21: Không tự ý lấy và sử dụng đò người khác
	50
	1 tiết
	1 tiết


	Bài 21:Khởi động, khám phá,luyện tập

 Bài 22:Khám phá,luyện tập, vận dụng
	Bài 21:Vận dụng

Bài 22: Khởi động,


	

	22
	Bài 22: Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất
	52
	1 tiết
	
	
	
	

	23
	Bài 23: Biết nhận lỗi
	54
	1 tiết
	1 tiết
	
	
	

	24
	Bài 24: Phòng, tránh tai nạn giao thông
	56
	1 tiết
	1 tiết
	
	
	

	25
	Bài 25: Phòng, tránh đuối nước
	58
	1 tiết
	1 tiết
	
	
	

	26
	Bài 26: Phòng, tránh bỏng
	60
	1 tiết


	1 tiết
	Bài 26:Khởi động, khám phá,luyện tập

 Bài 27:Khám phá,luyện tập ,vận dụng
	Bài 26:Vận dụng

Bài 27: Khởi động,


	

	27
	Bài 27: Phòng, tránh thương tích do ngã
	62
	1 tiết
	
	
	
	

	28
	Bài 28: Phòng, tránh điện giật
	64
	1 tiết
	1 tiết
	
	
	

	29
	Bài 29: Phòng, tránh ngộ độc thực phẩm
	66
	1 tiết
	1 tiết
	
	
	

	30
	Bài 30: Phòng, tránh xâm hại
	68
	1 tiết
	1 tiết
	
	
	

	31
	Dành cho địa phương
	
	3 tiết
	
	
	GV linh hoạt


	

	32
	Kiểm tra đánh giá 
	
	1 tiêt
	
	
	GV linh hoạt


	

	33

	Tổng
	
	35 tiết 
	25 tiết
	
	
	


5.Hoạt động trải nghiệm (BỘ SÁCH :  CHÂN TRỜI SÁNG TẠO) 
 (Thời lượng môn TNXH: 3tiết / tuần x 35 tuần = 105 tiết)

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Yêu cầu cần đạt
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)


	Ghi chú

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/

thời lượng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	1. Em và những người bạn
	SHDC: Giới thiệu học sinh khối lớp 1
	1
	· Giới thiệu được tên mình cùng các bạn .
	 
	

	
	
	SHCĐ: Hình dáng bên ngoài của em và của bạn
	1
	 - Mô tả được những đặc điểm cơ bản về hình dáng bên ngoài của mình và của bạn.


	THLM: Âm nhạc: Vườn hoa 
	

	
	
	SHL: Em làm việc nhóm
	1
	- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.

- Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân. 


	THLM: ĐẠO ĐỨC Bài 10: Cùng thực hiện nội quy trường, lớp
	

	2
	
	SHDC: Em thể hiện sự nghiêm trang khi chào cờ
	1
	- Thể hiện được sự nghiêm trang khi chào cờ.

- Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân. 
 
	THLM: ĐẠO ĐỨC Bài 9: Sinh hoạt nền nếp
	

	
	
	SHCĐ: Sở thích của em và của bạn
	1
	- Nêu được sở thích của mình và biết được sở thích của bạn.
-  Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân. 
 
	THLM: TNXH Bài 9: Hoạt động của lớp em
	

	
	
	SHL: Tự giới thiệu sở thích của em
	1
	- Gioi thiệu được sở thích của mình.  

 -  Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân. 
	
	

	3
	
	SHDC: Cùng bạn vui Tết Trung thu
	1
	· HD hs làm lồng đèn để vui Tết trung thu .
	THLM TOÁN: Thực hành và trải nghiệm: Vui trung thu
	

	
	
	SHCĐ: Bức chân dung đáng yêu của em
	1
	- Nhận ra và nêu được một số điểm khác biệt của mình và bạn bè.

- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.


	THLM MT: tuần 22, chủ đề những người bạn
	

	
	
	SHL: Cùng bạn xây dựng lớp học đáng yêu
	1
	. 

- Biết tham gia dọn dẹp ngăn nắp sau khi làm.

    - Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân 
	THLM: ĐẠO ĐỨC Bài 10: Cùng thực hiện nội quy trường, lớp
	

	4
	
	SHDC: Giới thiệu những học sinh chăm ngoan của khối lớp 1
	1
	· Hs giới thiệu được các hs khác chăm ngoan .
	
	

	
	
	SHCĐ: Tự giới thiệu về em
	1
	- Biết cách giới thiệu về bản thân trước bạn bè, thầy cô và người thân.

- Thể hiện hành vi phù hợp khi nghe bạn nói, trình bày

 
	
	

	
	
	SHL: Cùng làm sơ đồ lớp học
	1
	- Hs thực hiện sơ đồ lớp học . 

- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.

 
	THLM: ĐẠO ĐỨC Bài 10: Cùng thực hiện nội quy trường, lớp
	

	5
	2. Một ngày của em
	SHDC: Hoạt cảnh “Một ngày của em”
	1
	· Thực hiện dưới cờ .
	THLM: ĐẠO ĐỨC Bài 9: Sinh hoạt nền nếp
	

	
	
	SHCĐ: Những việc em thường làm ở nhà
	1
	· Làm đúng việc, đúng giờ.

· Nhận biết và làm những việc thường ngày ở nhà có ích cho bản thân. 

· Biết chọn lọc những việc cần làm.

· Biết chăm sóc bản thân.

 
	THLM ÂM NHẠC: Chị ong nâu
	

	
	
	SHL: Trang trí bảng công việc thường ngày của em
	1
	· Trang trí được bảng công việc thường ngày của em.
	THLM: ĐẠO ĐỨC Bài 10: Cùng thực hiện nội quy trường, lớp
	

	6
	
	SHDC: Giới thiệu hoạt động ở trường
	1
	· Giới thiệu được các hoạt động ở trường 
	THLM: TNXH Bài 6: Trường học của em
	

	
	
	SHCĐ: Mỗi ngày ở trường của em’
	1
	·  Biết soạn sách vở  và dụng cụ hoc tập phù hợp với từng môn học theo thời khóa biểu.
· Nêu được những hoạt động nên làm và không nên làm trong giờ học, giờ chơi.

	THLM: TNXH Bài 7: Hoạt động ở trường em
	

	
	
	SHL: Trang trí thời khoá biểu
	1
	· Trang trí được thời khóa biểu .
	THLM: TNXH Bài 9: Hoạt động của lớp em
	

	7
	
	SHDC: Trò chơi “An toàn nguy hiểm”
	1
	· Phân biệt được trò chơi an toàn , nguy hiểm .
	THLM: ĐẠO ĐỨC Phòng, tránh tai nạn
	

	
	
	SHCĐ: An toàn mỗi ngày
	1
	- Hình thành được một số thói quen, nếp sống sinh hoạt và kỹ năng tự phục vụ.

- Thực hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân, phù hợp với lứa tuổi.

- Nêu được những hành động an toàn, không an toàn khi vui chơi và thực hiện một số hành vi tự bảo vệ.

- Tham gia tích cực, chia sẻ và hỗ trợ bạn trong hoạt động. 


	THLM: ĐẠO ĐỨC Phòng, tránh tai nạn

TNXH: Bài 14: Đi đường an toàn
	

	
	
	SHL: Làm nhãn an toàn
	1
	· Làm được nhãn an toàn.
	
	

	8
	
	SHDC: Thi đội mũ bảo hiểm đúng và nhanh
	1
	· Thực hiện đúng , nhanh việc đội mũ bảo hiểm .
	THLM: ĐẠO ĐỨC Bài 14:  Phòng, tránh tai nạn giao thông
	

	
	
	SHCĐ: Để mỗi ngày là một ngày vui
	1
	- Hình thành được một số thói quen, nếp sống sinh hoạt và kỹ năng tự phục vụ.

- Thực hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân, phù hợp với lứa tuổi.

- Nêu được những hành động an toàn, không an toàn khi vui chơi và thực hiện một số hành vi tự bảo vệ.


	THLM: ĐẠO ĐỨC Trải nghiệm: Kỹ năng nhận biết một số nguy hiểm trong cuộc sống
	

	
	
	SHL: Cùng chơi trò chơi tập thể
	1
	- Tham gia tích cực, chia sẻ và hỗ trợ bạn trong hoạt động.

- Đánh giá hoạt động của bản thân, nhóm, lớp.

 
	THLM: TNXH Bài 9: Hoạt động của lớp em
	

	 9
	3. Trường lớp thân yêu
	SHDC: Tình bạn của chúng em
	1
	1. Thể hiện được tình bạn qua  các hoạt động múa, hát, đọc thơ với chủ đề Tình bạn

2. Giúp HS các khối biết đoàn kết, yêu thương bạn bè


	
	

	
	
	SHCĐ: Những người bạn đáng yêu
	1
	· Biêt và có thể giới thiệu về tên, hình dáng bên ngoài, sở thích, điểm nổi bật của  nhiều bạn trong lớp.

· Ứng xử thân thiện, lịch sự với bạn bè khi bạn làm chưa đúng

· Thể hiện được một số hành vi yêu thương, giúp đỡ bạn bè phù hợp với hoàn cảnh.

· Đánh giá hoạt động của bản thân và bạn bè
	THLM: TNXH Bài 8: Lớp học của em 
	

	
	
	SHL: Lớp chúng mình
	1
	· HS biết chọn tên (biểu tượng, khẩu hiệu) cho lớp

· HS chăm học, chăm làm, vui vẻ, thích học, tự tin, tinh thần đoàn kết, yêu thương

· Biết yêu quý, tôn trọng tình bạn
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	SHDC: Lớp 1 của em
	1
	· Nêu được những điểm nổi bật của lớp .
	
	

	
	
	SHCĐ: Lớp học thân thiện
	1
	· Biết cách làm quen và làm quen được với bạn mới.

· Ứng xử thân thiện, lịch sự với bạn bè, lễ phép với thầy cô

· Nhận biết và thực hành được một số việc nên làm để lớp, trường tốt đẹp hơn.

· Đánh giá hoạt động của bản thân và bạn bè.

 
	THLM: TNXH Bài 8: Lớp học của em, ĐẠO ĐỨC Bài 4: Tự giác làm việc ở trường
	

	
	
	SHL: Trang trí lớp học thân yêu
	1
	· Trang trí được một lớp học hài hòa , thân thiện.
	THLM: ĐẠO ĐỨC Bài 10: Cùng thực hiện nội quy trường, lớp
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	SHDC: Giới thiệu các câu lạc bộ của trường em
	1
	· Giới thiệu được các câu lạc bộ của lớp như : CLB viết chữ đẹp, CLB Toán học …….
	
	

	
	
	SHCĐ: Mái trường em yêu
	1
	-  Biết cách làm quen và làm quen được với bạn mới.


- Biết và có thể giới thiệu về tên, dáng vẻ bên ngoài, sở thích, điểm nổi bật của nhiều bạn trong lớp. 


- Ứng xử thân thiện, lịch sự với bạn bè; lễ phép với thầy cô.


- Nhận biết và thực hành được những việc nên làm, cần làm để lớp, trường tốt đẹp hơn.


 
	THLM: TNXH Bài 10: Ôn tập chủ đề Trường học
	

	
	
	SHL: Trái tim biết ơn
	1
	· Giúp học sinh biết ơn thầy, cô, các cô chú nhân viên trong trường.
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	SHDC: Em bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo
	1
	
	
	

	
	
	SHCĐ: Yêu mến thầy, cô giáo
	1
	Thể hiện được tình cảm đối với thầy cô giáo .
	THLM ÂM NHẠC: Hát : Cô giáo em  THLM: TNXH Bài 9: Hoạt động của lớp em
	

	
	
	SHL: Tập văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
	1
	Tập dợt văn nghệ để chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11.
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	4. Em tự chăm sóc và phục vụ bản thân
	SHDC: Thi đội hình đội ngũ
	1
	Thực hiện theo HD .
	
	

	
	
	SHCĐ: Tìm hiểu việc tự chăm sóc và phục vụ bản thân
	1
	Biết lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh.


- Thực hành một số kĩ năng cơ bản như tự sắp xếp không gian riêng, chăm sóc sức khỏe. 
	THLM: ĐẠO ĐỨC Bài 11: Tự chăm sóc bản thân
	

	
	
	SHL: Thực hành tự chăm sóc và phục vụ
	1
	- Thực hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.


- Tập ăn uống đủ chất theo chế độ dinh dưỡng.


- Thực hiện được một số hành vi thể hiện được sự tôn trọng bạn bè.
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	SHDC: Thể thao, rèn luyện sức khoẻ
	1
	Thường xuyên tập thể dục thể thao để rèn luyện SK .
	THLM: TNXH Bài 26: Em vận động và nghỉ ngơi
	

	
	
	SHCĐ: Em tự chọn trang phục và đồ dùng
	1
	· Biết lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh. Thực hành một số kĩ năng cơ bản như tự sắp xếp không gian riêng, chăm sóc sức khỏe.

· Thực hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.Tập ăn uống đủ chất theo chế độ dinh dưỡng. Thực hiện được một số hành vi thể hiện được sự tôn trọng bạn bè.


	THLM: TNXH Bài 4: Đồ dùng trong nhà
	

	
	
	SHL: Sắm vai xử lí tình huống.
	1
	· Giúp học sinh biết cách xử lí một số tình huống để tự chăm sóc và phục vụ bản thân.
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	SHDC: Kỉ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
	1
	* Giúp HS hiểu được ý nghĩa ngày thành lập Quân đội nhân dân VN  22.12

 - HS nêu được những việc làm, hành động thể hiện lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ.
	
	

	
	
	SHCĐ: Em giữ gìn sức khoẻ
	1
	- Biết lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh. Thực hành một số kĩ năng cơ bản như tự sắp xếp không gian riêng, chăm sóc sức khỏe. 

- Thực hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi. 

-Tập ăn uống đủ chất theo chế độ dinh dưỡng. Thực hiện được một số hành vi thể hiện được sự tôn trọng bạn bè.


	THLM: TNXH (Bài 24: Em giữ vệ sinh cơ thể) Bài 25: Em ăn uống lành mạnh
	

	
	
	SHL: Bảo vệ thân thể khi chơi đùa
	1
	Giúp hs biết cách tự bảo vệ bản thân khi chơi đùa .
	THLM: TNXH Bài 27: Em biết tự bảo vệ
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	SHDC: Em có thể tự làm
	1
	Tự làm được những việc để bảo vệ thân thể.
	
	

	
	
	SHCĐ: Thực hành tự chăm sóc bản thân
	1
	-Biết lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh. 

-Thực hành một số kĩ năng cơ bản như tự sắp xếp không gian riêng, chăm sóc sức khỏe.

- Thực hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.Tập ăn uống đủ chất theo chế độ dinh dưỡng. Thực hiện được một số hành vi thể hiện được sự tôn trọng bạn bè.


	THLM: ĐẠO ĐỨC Bài 11: Tự chăm sóc bản thân
	

	
	
	SHL: Trò chơi: “Chuẩn bị bữa ăn”
	1
	-Giúp học sinh biết cách xây dựng thực đơn bữa ăn dinh dưỡng cho gia đình.
	THLM: TNXH Bài 25: Em ăn uống lành mạnh
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	5. Gia đình yêu thương
	SHDC: Câu chuyện gia đình
	1
	Hs nắm được một vài câu chuyện về gia đình .
	
	

	
	
	SHCĐ: Người thân trong gia đình
	1
	- Nhận biết được tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.

- Nhận biết được những đặc điểm chung và riêng của các thành viên trong gia đình về sở thích, tính cách, khả năng.

- Thực hiện được lời nói, hành động thể hiện tình yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ gia đình.

- Biết sử dụng một số đồ dùng giá đình một cách an toàn.

 
	THLM: TNXH Bài 1: Gia đình của em

ĐẠO ĐỨC: Bài 1: Mái ấm gia đình
	

	
	
	SHL: Hoạt cảnh về tình yêu thương gia đình
	1
	- Thực hiện được lời nói, hành động thể hiện tình yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ gia đình.
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	SHDC: Tết yêu thương, Tết chia sẻ
	1
	- Xây dựng bầu không khí thân thiện, vui tươi trong ngày Tết.
	
	

	
	
	SHCĐ: Biết ơn người thân
	1
	- Nhận biết được tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.

- Nhận biết được những đặc điểm chung và riêng của các thành viên trong gia đình về sở thích, tính cách, khả năng.

- Thực hiện được lời nói, hành động thể hiện tình yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ gia đình.

 
	THLM: ĐẠO ĐỨC Bài 2: Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ
TNXH Bài 2: Sinh hoạt trong gia đình
	

	
	
	SHL: Món quà mừng xuân
	1
	Hs nêu được những món quà trong ngày đầu xuân .
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	SHDC: Lời chúc đầu xuân
	1
	Hs biết được những câu chúc trong ngày đầu xuân .
	THLM ÂM NHẠC: HÁT: Lời chúc đầu xuân
	

	
	
	SHCĐ: Món quà yêu thương
	1
	- Xây dựng bầu không khí thân thiện, vui tươi, hợp tác, yêu thương trong lớp.


	THLM: TNXH Bài 13: Tết Nguyên đán
	

	
	
	SHL: Khúc ca chào xuân
	1
	Tiếp tục giúp học sinh biết nội dung một số bài hát về mùa xuân.
	THLM ÂM NHẠC: HÁT: Sắp đến Tết rồi  
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	SHDC: Văn nghệ chúc mừng năm mới
	1
	Hs thực hiện các tiết mục văn nghệ .
	THLM ÂM NHẠC: HÁT: Sắp đến Tết rồi  
	

	
	
	SHCĐ: Gia đình vui vẻ
	1
	-Nhận biết được tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. 

-Nhận biết được những đặc điểm chung và riêng của các thành viên trong gia đình về sở thích, tính cách, khả năng.

-Thực hiện được lời nói, hành động thể hiện tình yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ gia đình.

- Biết sử dụng một số đồ dùng giá  
	THLM: TNXH Bài 13: Tết Nguyên đán
	

	
	
	SHL: Chào đón mùa xuân
	1
	Hs nắm được những việc cần làm để đón mừng xuân mới .
	THLM MỸ THUẬT: Mâm ngũ quả
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	6. Cảm xúc của em
	SHDC: Giới thiệu các cảm xúc
	1
	Bước đầu nêu được các cảm xúc .
	
	

	
	
	SHCĐ: Nhận biết cảm xúc
	1
	 Nhận diện và nêu được cảm xúc của mình thông qua một số biểu hiện cơ bản; thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp; biết một (một vài) cách làm chủ cảm xúc; phân biệt được một số cảm xúc cơ bản; bước đầu tập biết tự đánh giá hoạt động của bản thân.

 
	THLM: TNXH Bài 23: Các giác quan của em
	

	
	
	SHL: Quan sát cảm xúc
	1
	Nhận diện và nêu được cảm xúc của người khác thông qua một số biểu hiện cơ bản; bước đầu biết hợp tác, chia sẻ công việc.
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	SHDC: Diễn tả cảm xúc
	1
	Bước đầu diễn tả được cảm xúc của mình với người khác .
	
	

	
	
	SHCĐ: Thể hiện cảm xúc khác nhau
	1
	 Nhận diện và nêu được cảm xúc của mình thông qua một số biểu hiện cơ bản; thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp; biết một (một vài) cách làm chủ cảm xúc; phân biệt được một số cảm xúc cơ bản; bước đầu tập biết tự đánh giá hoạt động của bản thân.


	THLM: TNXH Bài 23: Các giác quan của em
	

	
	
	SHL: Thể hiện cảm xúc
	1
	Nhận diện và nêu được cảm xúc của người khác thông qua một số biểu hiện cơ bản; bước đầu biết hợp tác, chia sẻ công việc.
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	SHDC: Hoạt cảnh thể hiện cảm xúc
	1
	Hs thể hiện được cảm xúc của mình trước tập thể .
	
	

	
	
	SHCĐ: Thể hiện cảm xúc theo cách tích cực
	1
	 Nhận diện và nêu được cảm xúc của mình thông qua một số biểu hiện cơ bản; thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp; biết một (một vài) cách làm chủ cảm xúc; phân biệt được một số cảm xúc cơ bản; bước đầu tập biết tự đánh giá hoạt động của bản thân.

 

	THLM: TNXH Bài 23: Các giác quan của em
	

	
	
	SHL: Tập hít thở sâu để làm chủ cảm xúc
	1
	 Biểu hiện cảm xúc một cách tự nhiên .
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	SHDC: Hoạt cảnh thể hiện cảm xúc theo cách tích cực
	1
	Thực hiện được cảm xúc của mình theo hướng tích cực .
	
	

	
	
	SHCĐ: Em chọn thể hiện cảm xúc theo cách tích cực
	1
	- Xây dựng bầu không khí thân thiện, vui tươi, hợp tác, yêu thương trong lớp.
	THLM: TNXH Bài 23: Các giác quan của em
	

	
	
	SHL: Khi bạn của em có cảm xúc không tốt
	1
	 Giúp học sinh biết cách xử lí khi bạn mình có cảm xúc không tốt. 
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	7. Em và những người xung quanh
	SHDC: Giao lưu: Cách bảo vệ an toàn cho bản thân
	1
	Hs cùng giao lưu với nhau về cách bảo vệ an toàn cho bản thân .
	 
	

	
	
	SHCĐ: Bảo vệ bản thân yêu quý của em
	1
	Nêu được những đặc điểm cơ bản về dáng vẻ bên ngoài, sở thích và khả năng của bản thân; nêu được những vùng riêng tư trên cơ thể; chỉ ra và thực hiện được một số việc cần làm để bảo vệ bản thân; nhận ra và lựa chọn được cách giáo tiếp phù hợp với các tình huống trong sinh hoạt đời thường.
	THLM: TNXH Bài 27: Em biết tự bảo vệ
	

	
	
	SHL: Điều em muốn nói
	1
	Giúp hs nói được những điều em muốn nói .
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	SHDC: Văn nghệ chúc mừng những người phụ nữ quanh em
	1
	Thực hiện được các tiết mục văn nghệ .
	THLM ÂM NHẠC: MỪNG NGÀY 8/3
	

	
	
	SHCĐ: Những người sống quanh em
	1
	Nhận biết được một số đặc điểm của những người hàng xóm và nơi mình sinh sống.


	THLM: TNXH chủ đề: Cộng đồng địa phương
	

	
	
	SHL: Ứng xử lịch sự và thân thiện
	1
	Nhận biết và thực hiện được một số hành vi thể hiện sự quan tâm và lịch sự đối với những người xung quanh
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	SHDC: Lời chào bốn phương
	1
	Thực hiện lời chào .
	
	

	
	
	SHCĐ: Lịch sự khi chào hỏi
	1
	- Nhận biết và thực hiện được một số hành vi thể hiện sự quan tâm và lịch sự đối với những người xung quanh.
	THLM ÂM NHẠC: Con chim vành khuyên
	

	
	
	SHL: Đi hỏi về chào
	1
	Biết chào hỏi những người thân trong gia đình khi đi và về .
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	SHDC: Hoạt cảnh “Khi em gặp người quen”
	1
	Khi gặp người quen phải biết chào hỏi .
	
	

	
	
	SHCĐ: Văn minh nơi công cộng
	1
	Nhận biết và nói được những câu nói thể hiện sự văn minh ở nơi công cộng .
	THLM: ĐẠO ĐỨC Bài 10: Cùng thực hiện nội quy trường, lớp
	

	
	
	SHL: Ứng xử nơi công cộng
	1
	- Nhận biết và thực hiện được một số hành vi thể hiện sự quan tâm và lịch sự đối với những người xung quanh
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	8. Quê hương của em
	SHDC: Lễ phát động cuộc thi “Quê hương và môi trường”
	1
	Phát  động phong trào : Quê hương và môi trường .
	
	

	
	
	SHCĐ: Quê hương tươi đẹp
	1
	Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống
	THLM ÂM NHẠC: Bài Quê hương tươi đẹp, MỸ THUẬT: Phong cảnh quê hương
	

	
	
	SHL: Sinh hoạt dã ngoại
	1
	Hs trãi nghiệm về quê hương mình .
	THLM TOÁN: Thực hành và trải nghiệm: Sông nước miền Tây
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	SHDC: Giới thiệu quê hương em
	1
	Giới thiệu được quê hương của mình .
	
	

	
	
	SHCĐ: Những việc cần làm cho quê hương
	1
	- Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.


	THLM TNXH Bài 12: Công việc tro ng cộng đồng
	

	
	
	SHL: “Xin giữ gìn quê hương sạch, đẹp!”
	1
	- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.
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	SHDC: Rung chuông vàng “Bảo vệ môi trường”
	1
	 - Giúp các em biết yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ môi trường
	
	

	
	
	SHCĐ: Tuyên truyền bảo vệ môi trường
	1
	Đánh giá hoạt động của bản thân, của bạn; thực hiện những hành động  an toàn khi làm việc.
	THLM ÂM NHẠC: Vườn cây của ba, Trái đất này là của chúng mình
	

	
	
	SHL: Trưng bày hình ảnh bảo vệ môi trường
	1
	Giúp học sinh biết cách trưng bày những hình ảnh bảo vệ môi trường.
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	SHDC: Tuyên truyền bảo vệ môi trường (T1)
	1
	 Giúp các em phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Tích cực tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường.
	
	

	
	
	SHCĐ: Giúp quê hương xanh, sạch, đẹp hơn
	1
	Đánh giá hoạt động của bản thân, của bạn; thực hiện những hành động an toàn khi làm việc.
	THLM ÂM NHẠC: Em yêu màu xanh
	

	
	
	SHL: Người lao động gương mẫu
	1
	Giúp học sinh biết khi làm việc chăm chỉ, cố gắng sẽ đạt được kết quả tốt.
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	SHDC: Tuyên truyền bảo vệ môi trường (T2)
	1
	Giúp các em phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Tích cực tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường.
	
	

	
	
	SHCĐ: Giúp quê hương xanh, sạch, đẹp hơn
	1
	Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

-  Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.
	THLM ĐẠO ĐỨC: Bài 10: Cùng thực hiện nội quy trường, lớp
	

	
	
	SHL: Người lao động gương mẫu
	1
	- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.
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	SHDC: Noi gương Bác Hồ: Gắn bó với thiên nhiên
	1
	- Giúp các em tìm hiểu về gương Bác Hồ.

- Tích cực tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường.
	
	

	
	
	SHCĐ: Vẽ bức tranh quê hương
	1
	Đánh giá hoạt động của bản thân, của bạn; thực hiện vẽ những cảnh đẹp của quê hương
	THLM MỸ THUẬT: Phong cảnh quê hương
	

	
	
	SHL: Trưng bày bức tranh quê huơng em
	1
	Trưng bày các bức tranh ở quê hương em .
	THLM MỸ THUẬT: Góc mỹ thuật của em: Phong cảnh quê hương
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	SHDC: Cây xanh quê em
	1
	- Giúp các em phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Tích cực tham gia tuyên truyền bảo vệ cây xanh.
	THLM TNXH: Bài 16: Cây xung quanh em
	

	
	
	SHCĐ:: Làm cho quê hương thêm xanh sạch
	1
	 Đánh giá hoạt động của bản thân, của bạn; thực hiện những hành động an toàn khi làm việc.

 
	THLM TNXH: Bài 17: Em chăm sóc và bảo vệ cây trồng

	

	
	
	SHL: Cây xanh của em
	1
	Giúp học sinh biết giới thiệu một số đặc sản của quê em
	
	


 IV. Tổ chức thực hiện

1. Giáo viên (Giáo viên phụ trách môn học, giáo viên chủ nhiệm).
2. Tổ trưởng (Khối trưởng).

3. Tổng phụ trách đội.
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